
Giải nhất

TT Mã SV Họ tên Đội

1 B1609122 Nguyễn Xuân Phúc 6

2 B1603242 Lý Thành Thạo 6

3 B1609348 Lê Minh Thiện 6

4 B1602814 Dương Minh Quân 6

5 B1602564 Bùi Lê Hoài Bảo 6

Giải nhì

TT Mã SV Họ tên Đội

1 B1603009 Nguyễn Minh Nhựt 9

2 B1610227 Dương trí Thành 9

3 B1602949 Võ Quốc Bảo 9

4 B1602979 Nguyễn Hoàng Khang 9

5 B1602996 Võ Văn Nghi 9

Giải ba

TT Mã SV Họ tên Đội

1 B1509421 Danh Tuấn 2

2 B1608735 Hồ Phúc Khang 2

3 B1501487 Nguyễn Minh Đẳng 2

4 B1608745 Nguyễn Văn Nam 2

5 B1405547 Châu Phúc Thoại 2

Giải khuyến khích

TT Mã SV Họ tên Đội

1 B1609334 Thái Tài Phát 4

2 B1605626 Lê Tấn Duy 4

3 B1609327 Dương Trọng Nguyễn 4

4 B1600029 Đinh Văn Lộc 4

5 B1603296 Trần Phước Hiền 4

6 B1605387 Nguyễn Văn Định 5

7 B1608711 Trần Công Trí 5

8 B160236 Trần Khánh Linh 5

9 B1603034 Hà Bảo Trung 5

10 B1602051 Nguyễn Tấn Phát 5

DANH SÁCH CÁC ĐỘI ĐẠT GIẢI

Nội dung: Nhảy dây tập thể nam


